
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ  

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

STT Tên TTHC Mã số TTHC Thời 

hạn 

giải 

quyết 

 

 

 

Địa điểm  

thực hiện 

 

 

 

 

Phí,  

lệ phí 

 

 

 

Căn cứ pháp lý 

 

 

 

 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

1 Kiểm tra chất lượng 

hàng hóa nhập khẩu có 

mức độ rủi ro cao 

thuộc trách nhiệm 

quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ tại Danh 

mục ban hành kèm 

theo Thông tư số 

16/2026/TT-BNV 

 

1.116316.H17 

 

01 

ngày 

làm 

việc kể 

từ 

ngày 

nhận 

được 

hồ sơ 

đầy đủ, 

hợp lệ 

 

Trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia hoặc qua 

dịch vụ bưu chính 

hoặc trực tiếp đến 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố/Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa 

số 05/2007/QH12; 

- Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa 

số 78/2025/QH15; 

-Nghị định số 

37/2026/NĐ-CP 

ngày 23/01/2026 

của Chính phủ quy 

Sở Nội 

vụ 

UBND 

thành 

phố; 

Hoặc cơ 

quan có 

thẩm 

quyền do 

UBND 

thành 

phố phân 

cấp, ủy 

quyền. 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

toàn 

trình 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp để 

tổ chức, hướng dẫn 

thi hành Luật Chất 

lượng sản phẩm, 

hàng hóa; 

- Thông tư số 

16/2026/TT-BNV 

ngày 28/7/2026 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định Danh 

mục sản phẩm, hàng 

hóa có mức độ rủi ro 

trung bình, mức độ 

rủi ro cao thuộc 

trách nhiệm quản lý 

nhà nước của Bộ 

Nội vụ. 
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       II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

      THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

STT 
Mã TTHC 

Tên TTHC 
Văn bản quy định việc 

bãi bỏ thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực  Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Đã được công 

bố tại Quyết 

định  

Ghi chú 

 

1 1.013723.H17 

Thủ tục kiểm tra nhà 

nước về chất lượng 

hàng hóa hàng hóa 

nhóm 2 nhập khẩu 

Nghị định số 

37/2026/NĐ-CP ngày 

23/01/2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp để 

tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa 

An toàn, vệ 

sinh lao 

động 

Sở 

Nội 

vụ 

 

Quyết định số 

2318/QĐ-

UBND ngày 

27/6/2025 của 

Chủ tịch 

UBND thành 

phố 

TTHC số thứ tự 

thứ 8, mục VII, 

phần A, phụ lục I 

Danh mục ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

2318/QĐ-

UBND 

 

2 
1.013337.H17 

Đăng ký công bố 

hợp quy đối với các 

sản phẩm, hàng hóa 

được quản lý bởi các 

quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia do Bộ Lao 

động - Thương binh 

và Xã hội ban hành 

- Nghị định số 

22/2026/NĐ-CP ngày 

16/01/2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều và biện 

pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật. 

- Thông tư số 

14/2026/TT-BKHCN 

An toàn, vệ 

sinh lao 

động 

Sở 

Nội 

vụ 

 

Quyết định số 

2318/QĐ-

UBND ngày 

27/6/2025 của 

Chủ tịch 

UBND thành 

phố 

TTHC số thứ tự 

thứ 7, mục VII, 

phần A, Phụ lục 

I Danh mục ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

2318/QĐ-

UBND 
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ngày 09/4/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định về 

công bố hợp chuẩn, công 

bố hợp quy và phương 

thức đánh giá sự phù hợp 

với tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật. 
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